THUYẾT MINH

Về việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của
 Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng 
Bộ KH&CN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2


Phương tiện đo là phương tiện kỹ thuật (phương tiện, thiết bị đo; chất chuẩn; phương tiện, thiết bị có chức năng đo) được dùng để thực hiện phép đo. Một trong các yếu tố quan trọng nhất để bảo đảm chính xác của kết quả đo là phương tiện đo. Vì vậy, phương tiện đo là đối tượng chính được điều chỉnh bởi pháp luật về đo lường.
 Trên thế giới, đa số các nước đều có quy định Danh mục phương tiện đo phải kiểm soát chặt chẽ về đo lường và các biện pháp kiểm soát về đo lường đối với phương tiện đo thuộc danh mục (ví dụ: Trung Quốc quy định 116 loại phương tiện đo phải được kiểm định). 

Ở Việt Nam, tại khoản 2 Điều 16 của Luật Đo lường quy định: “Phương tiện đo được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác (sau đây gọi tắt là phương tiện đo nhóm 2) phải được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền quy định áp dụng”.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16, khoản 5 Điều 19, khoản 2 Điều 20 và khoản 2 Điều 21 của Luật Đo lường, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ được giao quy định chi tiết các nội dung: Danh mục phương tiện đo nhóm 2, biện pháp kiểm soát về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; phê duyệt mẫu phương tiện đo nhóm 2; kiểm định phương tiện đo nhóm 2. 
Căn cứ quy định của Luật Đo lường, ngày 26/9/2013, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN của quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 (Thông tư 23). Thông tư 23 có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2013. Tổng kết thực hiện Thông tư 23 cho thấy quy định này cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đo lường trong thời gian qua. 
Tuy nhiên hiện nay, yêu cầu tăng cường kiểm soát về đo lường (kiểm định, hiệu chuẩn, phê duyệt mẫu) đối với phương tiện đo đã được quy định trong một số văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, có thể nêu một số ví dụ cụ thể như sau:
- Khoản 2 Điều 18 Luật khí tượng thủy văn quy định Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành danh mục phương tiện đo khí tượng thủy văn phải kiểm định, hiệu chuẩn trên cơ sở đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 165/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường có quy định: “Phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trước khi đưa vào sử dụng phải bảo đảm được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo quy định của pháp luật”;
- Khoản 1 Điều 63 Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế  quy định Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm ban hành danh mục trang thiết bị y tế là phương tiện đo phải phê duyệt mẫu, kiểm định, hiệu chuẩn sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế;
- Khoản 4 Điều 9 Nghị định 63/2016/ NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới có quy định thiết bị kiểm tra của dây chuyền kiểm định trước khi đưa vào sử dụng và trong quá trình sử dụng phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định.
- Quy định kiểm định hiệu chuẩn máy móc, thiết bị đo lường tại các Điều 8, Điều 9, Điều 17, Điều 27, Điều 35, Điều 37, Điều 39 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 1/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
Để thực hiện trách nhiệm quản lý đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 nhằm cụ thể hóa yêu cầu kiểm soát về đo lường trong các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành và thực hiện Nghị quyết 36a/NĐ-PC ngày 14/10/2015 của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.
Dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN gửi lấy ý kiến lần này có các nội dung chính như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN như sau:

“2. Phương tiện đo nhóm 2 là phương tiện kỹ thuật (phương tiện, thiết bị đo; chất chuẩn; phương tiện, thiết bị có chức năng đo) được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định tại văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam hiện hành.”

Điểm mới của Khoản 2 Điều 3 là giải thích rõ hơn về thuật ngữ phương tiện đo có thể là phương tiện, thiết bị đo; chất chuẩn; phương tiện, thiết bị có chức năng đo.
2.  Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN

a) Khoản 1 Điều 4 quy định tên gọi của 96 chủng loại phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo tương ứng. Khoản này được xây dựng trên cơ sở tham khảo Danh mục phương tiện đo phải kiểm định được quy định tại Thông tư 23; tổng hợp, tiếp thu ý kiến đề xuất của các Bộ, cơ quan ngang bộ về các phương tiện đo phải được kiểm soát chặt chẽ về đo lường (Bảng tổng hợp tiếp thu kèm theo).

Điểm mới của Khoản 1 Điều 4 là:

- Bổ sung 49 chủng loại phương tiện đo vào Danh mục (Phụ lục kèm theo);
- Quy định chu kỳ kiểm định của cân tàu hỏa động, phương tiện đo điện tim, phương tiện đo điện não là 12 tháng (Thông tư 23 quy định là 24 tháng) để bảo đảm đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo được duy trì trong suốt thời gian giữa hai chu kỳ kiểm định

Lý do: Tổng kết kết quả kiểm định định kỳ cho thấy chu kỳ kiểm định 24 tháng chưa hoàn toàn phù hợp với thực tế tại Việt Nam do nhiều phương tiện đo không bảo đảm đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo được duy trì trong suốt thời gian giữa hai chu kỳ kiểm định.

- Quy định phương tiện đo phải được định kỳ kiểm tra theo yêu cầu sử dụng của cơ sở sản xuất, nhập khẩu và đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định tại văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam trong toàn bộ thời gian giữa hai chu kỳ kiểm định.

Lý do: phương tiên đo phải được kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật đo lường theo yêu cẩu của nhà sản xuất để phát hiện các lỗi sai, hỏng dẫn đến không đảm bảo độ chính xác, ảnh hưởng đến kết quả đo. 
b) Khoản 2 Điều 4 bổ sung quy định các phương tiện đo không quy định tại Khoản 1 Điều 4 nhưng được quy định các tại quy chuẩn kỹ thuật, văn bản quy phạm pháp luật khác (phải kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật đo lường) hoặc khi sử dụng cho mục đích thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp, hoạt động công vụ khác của Nhà nước thì phải được kiểm định, hiệu chuẩn nhưng không phải phê duyệt mẫu.
3. Nội dung còn có ý kiến khác nhau về hiệu chuẩn phương tiện đo

 - Đa số các ý kiến đề nghị một số phương tiện đo phải được kiểm định gồm:
- Phương tiện đo nồng độ khí thải, không khí xung quanh (SO2, CO2, CO, NOx,;

 - Phương tiện đo các thông số trong nước thải và môi trường nước (pH, nồng độ oxy hòa tan, độ dẫn điện, độ đục của nước, tổng chất rắn hòa tan,…); 

-Thiết bị huỳnh quang tia X (XRF) xác định hàm lượng vàng;
- Phương tiện đo các thông số sinh hóa máu;
- Phương tiện đo tử ngoại (Phương tiện đo  UV);
- Phương tiện đo quang phố hấp thụ nguyên tử;
- Phương tiện đo, thử chất ma túy.
- Một số ý kiến đề nghị các phương tiện đo nêu trên phải được hiệu chuẩn
Dự thảo Thông tư quy định theo hướng các phương tiện đo trên phải được kiểm định./.
Phụ lục

Các phương tiện đo bổ sung vào Danh mục phương tiện đo nhóm 2

	TT
	Tên phương tiện  đo

	1. 
	Phương tiện đo thủy bình (Thiết bị đo chênh cao lưới độ cao hạng I, II, III quốc gia)

	2. 
	Phương tiện đo toàn đạc 

	3. 
	Phương tiện đo độ sâu của nước

	4. 
	Phương tiện đo chiều cao hoa lốp xe cơ giới trong dây chuyền kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

	5. 
	Phương tiện đo độ rơ góc của vô lăng lái xe cơ giới

	6. 
	Phương tiện đo kiểm tra lực phanh trong dây chuyền kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

	7. 
	Phương tiện đo độ trượt ngang bánh xe trong dây chuyền kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

	8. 
	Thiết bị cân trọng lượng trong dây chuyền kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

	9. 
	Phương tiện đo thử độ bền kéo nén

	10. 
	Thiết bị định vị vệ tinh

	11. 
	Phương tiện đo vận tốc chất lỏng

	12. 
	Phương tiện đo lưu lượng gió

	13. 
	Phương tiện vận tốc gió

	14. 
	Phương tiện đo lưu lượng nước kênh hở

	15. 
	Baromet 

	16. 
	Phương tiện đo áp lực hơi của lốp xe cơ giới

Phương tiện đo áp suất lốp trong dây chuyền kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

	17. 
	Phương tiện đo nồng độ khí thải, không khí xung quanh (SO2, CO2, CO, NOx,, …) gồm:

- Phương tiện đo tự động liên tục 

- Phương tiện đo cầm tay

	18. 
	Phương tiện đo các thông số trong nước thải và môi trường nước (pH, nồng độ oxy hòa tan, độ dẫn điện, độ đục của nước, tổng chất rắn hòa tan,…) gồm:

- Phương tiện đo tự động liên tục 

- Phương tiện đo cầm tay

	19. 
	Phương tiện đo độ ẩm muối

	20. 
	Phương tiện đo độ ẩm không khí

	21. 
	Thiết bị huỳnh quang tia X (XRF) xác định hàm lượng vàng

	22. 
	Phương tiện đo độ phân cực dùng để xác định hàm lượng đường

	23. 
	 Phương tiện đo chỉ số khúc xạ dùng để xác định hàm lượng đường

	24. 
	Phương tiện đo, thử chất ma túy 

	25. 
	Phương tiện đo điện trở kíp mìn

	26. 
	Phương tiện đo cường độ trường

	27. 
	Huyết áp kế điện tử

	28. 
	Phương tiện đo khúc xạ mắt

	29. 
	Thấu kính đo thị lực

	30. 
	Phương tiện trợ thở có chức năng đo (máy thở)

	31. 
	Phương tiện theo dõi bệnh nhân có chức năng đo (monitoring)

	32. 
	Bơm truyền dịch có chức năng đo 

	33. 
	Bơm tiêm điện có chức năng đo 

	34. 
	Dao mổ điện có chức năng đo 

	35. 
	Lồng ấp trẻ sơ sinh có chức năng đo nhiệt độ  

	36. 
	Phương tiện đo thính lực

	37. 
	Phương tiện siêu âm có chức năng đo (máy siêu âm)

	38. 
	Phương tiện đo các thông số sinh hóa máu 

	39. 
	Phương tiện đo các thông số nước tiểu

	40. 
	Phương tiện đo ELISA

	41. 
	Phương tiện đo giám sát chấn động và ảnh hướng sóng không khí do ảnh hưởng nổ mìn

	42. 
	Máy ly tâm y tế

	43. 
	Phương tiện đo độ khói trong  dây chuyền kiểm định xe cơ giới đường bộ

	44. 
	Phương tiện đo độ chói

	45. 
	Phương tiện đo độ chiếu sáng phía trước trong  dây chuyền kiểm định xe cơ giới đường bộ

	46. 
	Phương tiện đo tử ngoại (Phương tiện đo  UV) 

	47. 
	Phương tiện đo quang phổ hấp thụ nguyên tử

	48. 
	Phương tiện đo quang phổ tử ngoại-khả kiến

	49. 
	Phương tiện đo công suất laser 
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